
TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ĐANG

LỚP LỚP

MỚI CŨ

1 7A1 6A1 PHẠM AN AN 30/01/2010 x Kinh TPHCM

2 7A1 6A2 HOÀNG TRÂM ANH 10/11/2010 x Kinh TPHCM

3 7A3 6A4 PHẠM MINH ANH 25/04/2010 x Kinh TPHCM

4 7A2 6A3 NGUYỄN HOÀNG MINH ÂN 11/01/2010 Kinh TPHCM

5 7A1 6A1 TRẦN ĐỨC ÂN 16/09/2010 Kinh TPHCM

6 7A3 6A4 VÕ TRẦN DUY BẢO 05/02/2010 Kinh TPHCM

7 7A1 6A2 LÊ VŨ MINH CƯỜNG 18/02/2009 Kinh TPHCM

8 7A1 6A1 ĐINH MAI QUANG DŨNG 26/08/2010 Kinh TPHCM

9 7A2 HSM ĐẶNG LÊ THÀNH ĐẠT 18/07/2009

10 7A1 6A1 NGUYỄN MINH ĐĂNG 11/02/2010 Kinh TPHCM

11 7A2 6A3 ĐỖ TIẾN ĐỨC 27/11/2010 Kinh TPHCM

12 7A1 6A2 CAO THỊ KIM HÀ 22/5/2010 x Kinh TPHCM

13 7A2 6A3 VŨ HOÀNG HẢI 08/09/2010 Kinh TPHCM

14 7A1 6A1 NGUYỄN THANH HẰNG 23/05/2010 x Kinh TPHCM

15 7A3 6A4 NGUYỄN TRIỆU HÂN 23/07/2009 x Kinh TPHCM

16 7A3 6A4 TRẦN ĐỖ NGỌC HÂN 31/08/2010 x Kinh TPHCM

17 7A3 6A4 LÊ MINH HOÀNG 29/01/2010 Kinh TPHCM

18 7A1 6A1 TRẦN NAM HUÂN 17/08/2010 Kinh TPHCM

19 7A2 6A3 ĐẶNG QUANG HUY 13/12/2010 Kinh TPHCM

20 7A1 6A2 NGUYỄN VŨ QUANG HUY 30/05/2007 Kinh TPHCM

21 7A2 6A3 ĐỖ THANH HƯNG 10/10/2010 Kinh Đồng Nai

22 7A3 6A4 NGUYỄN THANH HƯNG 15/01/2010 Kinh TPHCM

23 7A1 6A2 KIM TRIỆU KHANG 21/01/2010 Kinh TPHCM

24 7A2 6A3 NGUYỄN ĐỨC KHANG 11/07/2010 Kinh TPHCM

25 7A3 6A4 NGUYỄN TRÍ KHANG 08/04/2010 Kinh Kiên Giang

26 7A2 HSM TRẦN DƯƠNG KHANG 03/12/2010

27 7A1 6A2 ĐỖ NGỌC NHƯ KHÁNH 22/12/2010 x Kinh TPHCM

28 7A3 6A4 VŨ MINH KHÁNH 26/03/2010 Kinh TPHCM

29 7A2 6A3 LA NHẬT MINH KHOA 13/04/2010 Kinh Thừa Thiên Huế

30 7A1 6A1 TRẦN NHẬT KHOA 02/04/2010 Kinh BẾN TRE

31 7A3 7A4 VÕ LÝ KIỆT 15/04/2008 Kinh An Giang

32 7A1 6A1 VŨ HOÀNG THIÊN KIM 08/06/2010 x Kinh TPHCM

33 7A1 6A2 NGUYỄN HOÀNG LAM 29/12/2010 x Kinh TPHCM

34 7A3 6A4 NGUYỄN PHƯƠNG KIỀU LINH 15/10/2010 x Kinh TPHCM

35 7A1 6A1 ĐỖ NGUYỄN THÀNH LONG 08/09/2010 Kinh TP. HCM
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36 7A1 6A2 HUỲNH VIÊN NGỌC LONG 02/03/2010 Kinh TPHCM

37 7A2 6A3 VÕ HOÀNG LONG 29/08/2010 Kinh TPHCM

38 7A3 6A4 NGUYỄN LÊ MINH LỘC 17/03/2010 Kinh TPHCM

39 7A2 6A3 NGUYỄN XUÂN MAI 21/12/2010 x Kinh TPHCM

40 7A1 6A2 ĐINH HOÀNG MINH 11/07/2010 Kinh TPHCM

41 7A3 6A4 PHAN THANH MINH 27/09/2009 Kinh Thừa Thiên Huế

42 7A2 6A3 TRỊNH LÊ QUANG MINH 20/09/2009 Kinh TPHCM

43 7A3 6A4 VŨ QUỐC MINH 01/04/2010 Kinh TPHCM

44 7A2 6A3 ĐẶNG NGỌC THẢO MY 19/08/2010 x Kinh TP. HCM

45 7A3 6A4 PHAN THỊ TRÀ MY 25/10/2010 x Kinh Thừa Thiên Huế

46 7A1 6A1 NGUYỄN THANH NAM 22/12/2010 Kinh TPHCM

47 7A2 6A3 TRẦN BẢO NAM 06/11/2010 Kinh TP HCM

48 7A3 6A4 ĐỖ KIM NGÂN 15/07/2010 x Kinh TPHCM

49 7A2 HSM HUỲNH GIA NGHI 03/02/2010 x Kinh TPHCM

50 7A1 6A1 HUỲNH TRỌNG NGHĨA 08/01/2010 Kinh TPHCM

51 7A3 6A4 TRẦN HUỲNH HIẾU NGHĨA 22/11/2010 Kinh TPHCM

52 7A1 6A1 NGUYỄN VŨ BẢO NGỌC 18/06/2010 x Kinh TPHCM

53 7A1 6A1 PHẠM HỒNG MINH NGỌC 20/05/2010 x Kinh TPHCM

54 7A3 6A4 PHẠM THANH NHÃ 13/07/2010 x Kinh Vĩnh Long

55 7A2 6A3 NGUYỄN KHẮC NHẬT 19/02/2010 Kinh Đắk Lắk

56 7A3 6A4 LÊ PHẠM BẢO NHI 16/04/2010 x Kinh TPHCM

57 7A2 6A3 NGUYỄN HÀ NHIÊN 11/08/2010 x Kinh Quảng Ngãi

58 7A2 6A3 NGÔ TÂM PHONG 01/06/2010 Kinh TPHCM

59 7A3 6A4 LÊ HUỲNH THIÊN PHÚ 14/04/2010 Kinh TPHCM

60 7A1 6A2 NGUYỄN TẤN PHÚ 07/07/2009 Kinh TPHCM

61 7A3 6A4 LÊ ĐỨC PHƯƠNG 17/08/2010 Kinh TPHCM

62 7A1 6A2 HỒNG HUY PHƯỚC 23/03/2010 Kinh TPHCM

63 7A1 6A2 PHẠM ĐĂNG QUANG 29/06/2010 Kinh TPHCM

64 7A1 6A1 HOÀNG TÚ QUYÊN 07/10/2010 x Kinh TPHCM

65 7A3 6A4 LÂM PHƯỚC QUYỀN 19/01/2010 Kinh Đồng Tháp

66 7A3 6A4 NGUYỄN LÊ NHƯ QUỲNH 19/07/2010 x Kinh TPHCM

67 7A2 6A3 VÕ QUỐC SANG 21/10/2010 Kinh TPHCM

68 7A1 6A1 NGUYỄN TÙNG SƠN 18/07/2010 Kinh TPHCM

69 7A3 6A4 NGUYỄN NHẬT TÀI 23/05/2010 Kinh TPHCM

70 7A2 6A3 PHẠM NHẬT KIM TÂM 09/01/2010 x Kinh TPHCM

71 7A3 6A4 TRẦN NGỌC THIÊN THANH 26/07/2010 x Kinh TPHCM

72 7A2 6A3 VŨ THẠCH THANH THANH 08/06/2010 x Khơme Đồng Nai

73 7A1 6A1 HÀ NGỌC PHƯƠNG THẢO 06/06/2010 x Kinh TPHCM

74 7A3 6A4 TRẦN PHƯƠNG THẢO 30/09/2010 x Kinh TPHCM

75 7A2 6A3 TRẦN THÀNH THÁI 12/03/2010 Kinh TPHCM
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76 7A2 6A3 HÀ NGỌC THIỆN 30/06/2010 Kinh TPHCM

77 7A2 6A3 TRỊNH THỊ HỒNG THU 17/10/2010 x Kinh Quảng Ngãi

78 7A1 6A1 TRƯƠNG HỒ NGUYÊN THUỶ 17/09/2010 x Kinh TPHCM

79 7A3 6A4 NGUYỄN MINH THƯ 03/10/2010 x Kinh TPHCM

80 7A1 6A2 HOÀNG TRỌNG TÍN 29/04/2010 Kinh TPHCM

81 7A2 6A3 NGÔ LÝ MAI TRÂM 08/03/2009 x Kinh TPHCM

82 7A3 HSM HỒ VĂN TRUNG '19/3/2008

83 7A3 6A4 TRẦN THANH TÙNG 17/05/2010 Kinh TPHCM

84 7A2 HSM NGUYỄN ANH TÚ 05/07/2010

85 7A3 6A4 VÕ ANH VƯƠNG 16/12/2010 Kinh TPHCM

86 7A3 6A4 NGUYỄN KHÁNH VY 12/03/2010 x Kinh TPHCM

87 7A2 6A3 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 22/06/2009 x Kinh TPHCM

88 7A2 6A3 NGUYỄN THẢO VY 09/09/2010 x Kinh Quảng Nam

89 7A2 6A3 PHẠM NGỌC TƯỜNG VY 21/02/2010 x Kinh Kiên Giang

90 7A3 6A4 THÁI MINH VY 10/09/2010 x Kinh TPHCM

91 7A2 7A5 BYEON EUN YEONG 13/06/2008 x Nước ngoài Hàn Quốc

92 7A2 6A3 HỒ HOÀNG HẢI YẾN 25/07/2010 x Dao Thái Nguyên

Tân Bình, ngày 5 tháng 8 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Dương Tấn Phước


